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Kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa 

(tháng 11 năm 2023) 

 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA 

THÁNG 11 NĂM 2023 

1. Công tác chỉ đạo, xây dựng chƣơng trình, kế hoạch triển khai 

- Trong kỳ báo cáo tháng 11/2023 (25/10/2023 - 24/11/2023), UBND tỉnh ban 

hành 02 Quyết định và 03 Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 

+ Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 ban hành Danh mục cơ sở 

dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa; 

+ Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 phê duyệt Danh mục dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; Danh mục dịch vụ công thực hiện bưu 

chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

+ Kế hoạch số 11303/KH-UBND ngày 30/10/2023 về phát triển hạ tầng số 

giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

+ Kế hoạch số 11252/KH-UBND ngày 30/10/2023 về nâng cao chỉ số chuyển 

đổi số (DTI) tỉnh Khánh Hòa năm 2023; 

+ Kế hoạch số 11442/KH-UBND ngày 02/11/2023 về Tổ chức Cuộc thi trắc 

nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã tổ chức phiên họp lần thứ năm Ban chỉ 

đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (ngày 01/11/2023). 

2. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp 

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức triển khai Kho quản lý dữ 

liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và các chức năng liên quan 

đến công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Trung tâm 

Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh nhằm hỗ trợ cơ quan hành chính nhà nước 

lưu trữ dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hình thành Kho dữ 

liệu điện tử kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân. Đến nay, có 

261.132 hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa, trong đó 

riêng tháng 11/2023 là 26.535 hồ sơ. Thực hiện tích hợp 891 dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 11 tháng trong năm 2023, toàn 
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tỉnh đã tiếp nhận 222.506 hồ sơ trực tuyến (đạt tỉ lệ 46,69%). 

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các dự án theo tiến độ: Dự 

án “Xây dựng Nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ CNTT (LGSP) tỉnh Khánh 

Hòa”: Đã được phê duyệt dự án (số 2185/QĐ-UBND ngày 18/9/2023) và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu (số 2827/QĐ-UBND ngày 21/11/2023). Dự án “Xây dựng Trung 

tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”: Đã có quyết 

định phê duyệt chủ trương dự án (số 91/NQ-HĐND ngày 15/11/2022) và hiện 

đang trong giai đoạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Dự án “Xây 

dựng kho dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa”: Đã có quyết định phê duyệt chủ 

trương dự án (số 43/NQ-HĐND ngày 21/7/2023) và UBND tỉnh đã phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán công tác chuẩn bị đầu tư dự án (2871/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023). Nhiệm vụ “Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa”: 

Đã có quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ (số 2795/QĐ-

UBND ngày 17/11/2023). 

- Triển khai kế hoạch Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử năm 2023, 

Sở Nội vụ đã ban hành văn bản báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương định mức hỗ 

trợ cho lực lượng nhân sự tại các Điểm hỗ trợ Dịch vụ công trực tuyến; phối hợp 

với UBND huyện Diên Khánh và đơn vị thí điểm tổ chức khai trương và đưa vào 

hoạt động Điểm hỗ trợ Dịch vụ công trực tuyến tại thị trấn Diên Khánh vào ngày 

12/10/2023; UBND huyện Khánh Vĩnh đang cùng đơn vị thí điểm rà soát công tác 

chuẩn bị để đưa các Điểm hỗ trợ trên địa bàn thị trấn Khánh Vĩnh đi vào hoạt 

động. Về xây dựng Hệ thống thông tin Khu dân cư điện tử, Sở Nội vụ đang phối 

hợp với đại diện một số cơ quan, đơn vị, địa phương chạy thử nội bộ, lấy ý kiến 

hoàn thiện Hệ thống thông tin Khu dân cư điện tử trước khi vận hành thí điểm. 

- Công an tỉnh: Thông báo ra mắt Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng 

Facebook gửi Công an các đơn vị, địa phương; trình UBND tỉnh Báo cáo chủ 

trương đầu tư xây dựng dự án “Nâng cấp hệ thống camera và thiết bị tại Trung tâm 

thông tin chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa” giai đoạn 2023 - 2025. 

- UBND huyện Cam Lâm: Tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Tiểu dự án 

02 “Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023 thuộc Dự án 10 - Chương 

trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi trên địa bàn xã Sơn Tân. 

- UBND thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang: Tổ chức tập huấn triển khai 

bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên 

địa bàn thị xã, thành phố. 

- UBND huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, thành phố 

Cam Ranh: Chỉ đạo triển khai hoàn thành việc số hóa hộ tịch trên địa bàn. Kết quả 

đã thực hiện hoàn thành và ghi nhận trên phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch là: Diên 

Khánh: 170.598 dữ liệu, đạt 100%; Vạn Ninh: 155.110/155.053 vượt 47 trường 

hợp, đạt 100,03%; Ninh Hòa: 294.679/288.526 dữ liệu (theo Công văn số 

4151/UBND ngày 16/10/2023 của thị xã Ninh Hòa về việc điều chỉnh dữ liệu số 

hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (lần 2)), tăng 6.153 dữ liệu; Cam 
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Ranh: 161.827 dữ liệu, đạt 100%. 

- UBND huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn: Hoàn thành việc khảo sát hạ tầng cơ 

sở vật chất các nhà sinh hoạt cộng đồng, ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở 

tài chính xem xét, bổ sung kinh phí thí điểm Wifi miễn phí tại nhà sinh hoạt cộng 

đồng. 

- Triển khai Kế hoạch số 3446/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về 

chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - viễn thông trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025, theo đó, năm 2023, toàn tỉnh Khánh Hòa 

dự kiến đầu tư 46 đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông. Tiến độ triển khai 

đầu tư các đài truyền thanh đến tháng 11/2023 như sau: 29/46 đài đã được thẩm 

định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đề cương và dự toán chi tiết (Nha Trang: 07; 

Ninh Hòa: 04; Cam Ranh: 02; Cam Lâm: 04; Khánh Sơn: 04; Khánh Vĩnh: 07; 

Vạn Ninh: 01); trong đó 05/46 đài đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, gửi về Sở 

thẩm định (Vạn Ninh: 05); 12/46 đài không bố trí được nguồn vốn địa phương để 

thực hiện năm 2023 (Ninh Hòa: 07; Diên Khánh: 05). 

2.2. Công tác truyền thông, đào tạo 

- Tháng 11 năm 2023, Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa 

(https://chuyendoiso.khanhhoa.gov.vn) đã cập nhật 16 tin, bài; thực hiện 03 video 

clip tuyên truyền về chuyển đổi số; hướng dẫn các cơ quan báo chí tỉnh, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các nội dung: Nâng 

cao tỷ lệ đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”. Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm 

trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã 

hội tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, phân loại và chuyển phân phối đến cơ quan, địa 

phương có thẩm quyền xử lý 45 phản ánh, kiến nghị. 

- Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục duy trì công tác truyền thông, nâng 

cao nhận thức về chuyển đổi số thông qua các hình thức: Tuyên truyền, phổ biến 

trực tuyến và trực tiếp cho cán bộ, công chức và người lao động; tạo banner và 

chuyên mục Chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, 

địa phương; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thực hiện các 

chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về chuyển đổi số. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng kế hoạch triển khai tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 230 cán bộ quản lý, nhà giáo của các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh vào cuối tháng 11/2023 với các nội 

dung về kiến thức, kỹ năng thiết kế, tổ chức, đánh giá trong dạy học số và giáo dục 

STEM trong giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao năng lực về sư phạm, kỹ năng 

dạy học trong thời đại công nghệ mới. 

2.3. Tiến độ triển khai các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số của các cơ quan, 

địa phƣơng (bao gồm các ngành, lĩnh vực ƣu tiên): Chi tiết tại Phụ lục II đính 

kèm. 

II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2023 
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- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ và đảm 

bảo chất lượng nội dung các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển 

đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023; 

các dự án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số đang được giao chủ trì thực hiện; triển 

khai sử dụng phần mềm Base để quản lý, giám sát tiến độ thực hiện các dự án, 

nhiệm vụ được giao chủ trì. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến (phấn đấu đến cuối năm 

2023, toàn tỉnh đạt 50% hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính); 

tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; 

quan tâm chỉ đạo tiếp nhận, trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân 

trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số DTI năm 2023 của 

tỉnh; thực hiện đánh giá chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan, địa phương và 

gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông theo kế hoạch. 

- Các cơ quan được giao chủ trì triển khai các mô hình tại Kế hoạch phối hợp 

số 6559/KHPH-TCTĐA06CP-TCTĐA06KH ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm 

bảo hoàn thành việc triển khai các mô hình theo kế hoạch. 

- Chủ tịch UBND cấp huyện: Chỉ đạo khẩn trương triển khai nhiệm vụ “Mua 

sắm thiết bị xử lý đa điểm trang bị cho UBND cấp huyện” theo quy định, kết nối 

vào hệ thống Họp trực tuyến của tỉnh, bảo đảm hoàn thành trước 30/12/2023. 

- Giám đốc Sở Tài chính: Chỉ đạo hoàn thành triển khai phần mềm quản lý 

phân bổ dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai phần 

mềm cơ sở dữ liệu giá tại địa phương. 

- Giám đốc Sở Du lịch: Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án 

Trung tâm điều hành thông tin hỗ trợ khách du lịch; Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư Ứng dụng Hướng dẫn viên du lịch ảo trên thiết bị di động. 

- Giám đốc Sở Nội vụ: Chỉ đạo triển khai kế hoạch Đề án thí điểm xây dựng 

Khu dân cư điện tử năm 2023; xây dựng hệ thống thông tin Khu dân cư điện tử, 

đưa hệ thống vận hành thử tại các đơn vị thí điểm. 

- Giám đốc Sở Y tế: Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo chủ trương đầu tư bệnh viện 

thông minh của Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa và Bệnh viện Yersin Nha Trang 

trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt. 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo tổ chức đào tạo 

về chuyển đổi số nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công nghệ số của cán bộ, công 
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chức, viên chức và người lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đào 

tạo kỹ năng số cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang: Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển 

khai Đề án “Xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha 

Trang” sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. 

-  Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh: Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi đài truyền 

thanh ứng dụng CNTT viễn thông năm 2023 tại 06 xã (Vạn Hưng, Vạn Long, Vạn 

Thọ, Vạn Bình, Xuân Sơn, Đại Lãnh) theo Kế hoạch của tỉnh. 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Chỉ đạo tham mưu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 

2024. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: Xây dựng Trung tâm giám 

sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1), Nền tảng tích hợp ứng 

dụng và dịch vụ CNTT tỉnh Khánh Hòa (LGSP), Xây dựng Kho dữ liệu dùng 

chung tỉnh Khánh Hòa; các nhiệm vụ: Di dời Trung tâm dữ liệu tỉnh, Mua sắm bản 

quyền phần mềm phục vụ kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia và Cổng Dịch 

vụ công quốc gia, Triển khai giải pháp ký số chuyên dùng tập trung (HSM),... 

+ Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; tập huấn và 

diễn tập thực chiến đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 (tại Trung tâm dữ liệu tỉnh); 

tham mưu tổ chức triển khai diện rộng về sử dụng phần mềm phòng chống virus 

cho máy trạm tại các cơ quan, địa phương. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh tháng 11 năm 2023 

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa./. 

Nơi nhận: TL. TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
- UBQG về CĐS (VBĐT, để b/cáo); 

- Bộ TT&TT (VBĐT, để b/cáo); 

- TT. Tỉnh ủy (VBĐT, để b/cáo); 

- UBND tỉnh (VBĐT, để b/cáo); 

- Ban Tuyên giáo TU (VBĐT, để b/cáo); 

- Các Sở, ban ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (VBĐT); 

- Thành viên BCĐCĐS (VBĐT); 

- Tổ giúp việc BCĐCĐS (VBĐT); 

- Lưu: BCĐCĐS, STTTT. 

THƢ KÝ  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Phạm Duy Lộc 

 



Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG THỰC HIỆN 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÁNG 11/2023 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 3956/BC-BCĐCĐS ngày 24/11/2023 

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT 
Tên cơ quan, địa 

phƣơng 

Thực hiện 

báo cáo 

chuyển đổi 

số tháng 

5/2023 

Thực hiện 

báo cáo 

chuyển đổi 

số tháng 

6/2023 

Thực hiện 

báo cáo 

chuyển đổi 

số tháng 

7/2023 

Thực hiện báo 

cáo chuyển 

đổi số tháng 

8/2023 

Thực hiện 

báo cáo 

chuyển đổi số 

tháng 9/2023 

Thực hiện 

báo cáo 

chuyển đổi 

số tháng 

10/2023 

Thực hiện 

báo cáo 

chuyển đổi 

số tháng 

11/2023 

I Sở, ban, ngành 

1.  Sở Xây dựng 

X 

(1510/SXD-

VP ngày 

18/5) 

X 

(1911/BC-

SXD ngày 

19/6/2023) 

(X) 

(2273/BC-

SXD ngày 

18/7/2023 

đến ngày 

25/7/2023) 

 X 

(3088/BC-

SXD ngày 

18/9/2023) 

X 

(3509/BC-

SXD ngày 

13/10/2023) 

 

2.  Sở Ngoại vụ 

(X) 

(940A/SNg

V-VP ngày 

17/5/2023 

đến ngày 

16/6/2023) 

X 

(1207/SNgV

-VP ngày 

16/6/2023) 

 X 

(1730/SNgV-

VP ngày 

18/8/2023) 

X 

(1963/SNgV-

VP ngày 

19/9/2023) 

X 

(2176/SNgV-

VP ngày 

17/10/2023) 

X 

(2453/SNgV

-VP ngày 

15/11/2023) 

3.  
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  

X 

(2300/BC-

SKHĐT 

ngày 

19/6/2023) 

(X) 

(2843/BC-

SKHĐT ngày 

21/7/2023) 

X 

(3151/BC-

SKHĐT ngày 

14/8/2023) 

X 

(3513/BC-

SKHĐT ngày 

18/9/2023) 

X 

(4214/BC-

SKHĐT ngày 

18/10/2023) 

X 

(4722/SKH

ĐT-VP ngày 

15/11/2023) 

4.  
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

X  

(830/SKHC

N-VP ngày 

X 

(1013/SKH

CN-VP 

X 

(1200/SKHC

N-VP ngày 

X 

(1411/SKHCN

-VP ngày 

 X 

(1866/SKHC

N-VP ngày 

X 

(2123/SKH

CN-VP 
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17/5/2023) ngày 

15/6/2023) 

12/7/2023) 14/8/2023) 17/10/2023) ngày 

20/11/2023) 

5.  
Sở Văn hóa và 

Thể thao 

X 

(1664/BC-

SVHTT 

ngày 

19/5/2023) 

 

X 

(2107/BC-

SVHTT 

ngày 

19/6/2023) 

X 

(2478/BC-

SVHTT ngày 

20/7/2023) 

X 

(2868/BC-

SVHTT ngày 

17/8/2023 ngày 

đến 18/8/2023) 

X 

(3218/BC-

SVHTT ngày 

19/9/2023) 

X 

(3608/BC-

SVHTT ngày 

19/10/2023) 

X 

(3948/BC-

SVHTT 

ngày 

17/11/2023) 

6.  Sở Nội vụ 

X  

(1447/BC-

SNV ngày 

17/5/2023) 

X 

(1822/BC-

SNV ngày 

15/6/2023) 

X 

(2221/BC-

SNV ngày 

17/7/2023) 

X 

(2689/BC-

SNV ngày 

18/8/2023) 

X 

(3075/BC-

SNV ngày 

18/9/2023 

X 

(3523/BC-

SNV ngày 

19/10/2023) 

X 

(3967/BC-

SNV ngày 

17/11/2023) 

7.  Sở Công Thương 

X 

(84/BC-SCT 

ngày 

16/5/2023) 

X 

(109/BC-

SCT ngày 

20/6/2023) 

(X) 

(140/BC-SCT 

ngày 

25/7/2023) 

X 

(163/BC-SCT 

ngày 18/8/2023 

) 

X 

(195/BC-SCT 

ngày 

19/9/2023) 

X 

(221/BC-SCT 

ngày 

19/10/2023)  

(X) 

(247/BC-

SCT ngày 

21/11/2023) 

8.  

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

(X) 

(2112/BC-

BCĐ ngày 

25/5/2023) 

(X) 

(2615/BC-

SNN ngày 

21/6/2023) 

(X) 

(3109/BC-

BCĐ ngày 

21/7/2023) 

 (X) 

(4169/BC-

BCĐ ngày 

25/9/2023) 

X 

(4762/BC-

BCĐ ngày 

20/10/2023) 

(X) 

(5530/BC-

CĐS ngày 

24/11/2023) 

9.  
Sở Giao thông 

vận tải 

X  

(1381/BC-

SGTVT 

ngày 

18/5/2023) 

X 

(1734/BC-

SGTVT 

ngày 

20/6/2023) 

X 

(2191/BC-

SGTVT ngày 

20/7/2023) 

X 

(2496/BC-

SGTVT ngày 

18/8/2023) 

X 

(2802/BC-

SGTVT ngày 

20/9/2023) 

X 

(3189/BC-

SGTVT ngày 

19/10/2023) 

X 

(3593/BC-

SGTVT 

ngày 

20/11/2023) 

10.  
BQL Khu kinh tế 

Vân Phong 

(X) 

(1116/BC-

KKT ngày 

22/5/2023) 

(X) 

(1398/BC-

KKT ngày 

21/6/2023) 

(X) 

(1684/BC-

KKT ngày 

21/7/2023) 

(X) 

(1948/BC-

KKT ngày 

21/8/2023) 

(X) 

(2219/BC-

KKT ngày 

22/9/2023) 

(X) 

(2482/BC-

KKT ngày 

23/10/2023) 

X 

(2688/BC-

KKT ngày 

20/11/2023) 

11.  Thanh tra tỉnh 

X 

(45/BC-TTT  

ngày 

X 

(57/BC-TTT 

ngày 

X 

(68/BC-TTT 

ngày 

X 

(74/BC-TTT 

ngày 

(X) 

(90/BC-TTT 

ngày 

X 

(96/BC-TTT 

ngày 

X 

(114/BC-

TTT ngày 



3 

19/5/2023) 19/6/2023) 19/7/2023) 15/8/2023) 20/9/2023 đến 

ngày 

21/9/2023 

18/10/2023) 17/11/2023) 

12.  Sở Y tế 

X 

(1656/BC-

SYT ngày 

12/5/2023) 

X 

(2312/BC-

SYT ngày 

15/6/2023) 

X 

(2786/BC-

SYT ngày 

14/7/2023) 

X 

(3291/BC-SYT 

ngày 

15/8/2023) 

X 

(3789/BC-

SYT ngày 

18/9/2023) 

X 

(4229/BC-

SYT ngày 

16/10/2023) 

X 

(4654/BC-

SYT ngày 

20/11/2023) 

13.  
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

(X) 

(1500/BC-

SGDĐT 

ngày 

19/5/2023 

đế ngày 

22/5/2023)   

(X) 

(1830/BC-

SGDĐT 

ngày 

20/6/2023 

đến ngày 

23/6/2023)  

(X) 

(2140/BC-

SGDĐT ngày 

20/7/2023 

đến ngày 

24/7/2023) 

 

X 

(2420/BC-

SGDĐT ngày 

16/8/2023) 

X 

(2729/BC-

SGDĐT ngày 

19/9/2023 

X 

(3096/BC-

SGDĐT ngày 

19/10/2023 

(X) 

(3458/BC-

SGDĐT 

ngày 

20/11/2023 

đến ngày 

22/11/2023) 

14.  
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

X 

(1498/BC-

STTTT 

ngày 

19/5/2023) 

X 

(1877/BC-

STTTT 

ngày 

20/6/2023) 

X 

(2287/BC-

STTTT ngày 

20/7/2023) 

X 

(2614/BC-

STTTT ngày 

18/8/2023) 

X 

(3001/BC-

STTTT ngày 

20/9/2023) 

X 

(3432/BC-

STTTT ngày 

20/10/2023) 

X 

(3852/BC-

STTTT 

ngày 

20/11/2023) 

15.  
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

(X) 

(64/BC-

STNMT 

ngày 

23/5/2023) 

(X) 

(84/BC-

STNMT 

ngày 

20/6/2023 

đến ngày 

21/6/2023) 

X 

(112/BC-

STNMT ngày 

20/7/2023) 

X 

(136/BC-

STNMT ngày 

18/8/2023) 

X 

(162/BC-

STNMT ngày 

20/9/2023) 

X 

(188/BC-

STNMT ngày 

18/10/2023) 

(X) 

(220/BC-

STNMT 

ngày 

20/11/2023 

đến 

21/11/2023) 

16.  Sở Tài chính 

X 

(2078/BC-

STC ngày 

18/5/2023) 

X 

(2627/BC-

STC ngày 

19/6/2023) 

X 

(3155/BC-

STC ngày 

18/7/2023) 

X 

(3648/BC-STC 

ngày 

18/8/2023) 

X 

(4116/BC-

STC ngày 

19/9/2023) 

(X) 

(4683/STC-

VP ngày 

19/10/2023 

đến ngày 

30/10/2023) 

X 

(5251/BC-

STC ngày 

17/11/2023) 
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17.  Ban Dân tộc 

X  

(56/BC-

BDT ngày 

18/5/2023) 

X 

(84/BC-

BDT ngày 

19/6/2023) 

X 

(103/BC-

BDT ngày 

18/7/2023) 

X 

(123/BC-BDT 

ngày 

16/8/2023) 

X 

(146/BC-BDT 

ngày 

20/9/2023) 

X 

(167/BC-

BDT ngày 

19/10/2023) 

X 

(186/BC-

BDT ngày 

17/11/2023) 

18.  Sở Tư pháp 

(X) 

(52/BC-STP 

ngày 

17/4/2023 

đến ngày 

24/4/2023)  

(X) 

(67/BC-STP 

ngày 

17/5/2023 

đến ngày 

23/5/2023) 

X 

(100/BC-STP 

ngày 

20/6/2023) 

(X) 

(123/BC-STP 

ngày 20/7/2023 

đến ngày 

25/7/2023) 

(X) 

(155/BC-STP 

ngày 

17/8/2023 

ngày đến 

23/8/2023) 

(X) 

(219/BC-STP 

ngày 

18/10/2023) 

(X) 

(266/BC-

STP ngày 

21/11/2023 

đến ngày 

24/11/2023) 

19.  
VP Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

 X 

(576/BC-

VPUBND 

ngày 

18/5/2023) 

(X)  

(726/VPUB

ND ngày 

20/6/2023 

đến 

21/6/2023) 

(X) 

(855/BC-

VPUBND 

ngày 

19/7/2023 

đến ngày 

24/7/2023) 

(X) 

(1016/BC-

VPUBND 

ngày 18/8/2023 

đến ngày 

23/8/2023) 

(X) 

(1135/BC-

VPUBND 

ngày 

18/9/2023 đến 

ngày 

21/9/2023) 

X 

(1255/BC-

VPUBND 

ngày 

19/10/2023) 

X 

(1375/BC-

VPUBND 

ngày 

17/11/2023) 

20.  Sở Du lịch 
 

 

X 

(1536/SDL-

VP ngày 

18/7/2023) 

X 

(1775/SDL-VP 

ngày 

17/8/2023) 

X 

(2022/SDL-

VP ngày 

20/9/2023) 

X 

(2231/SDL-

VP ngày 

17/10/2023) 

X 

(2470/SDL-

VP ngày 

13/11/2023) 

21.  Công an tỉnh 

(X) 

(2840/CAT-

PTM-CS 

ngày 

23/5/2023) 

X 

(3516/CAT-

PTM-CS 

ngày 

19/6/2023) 

X  

(4073/BC-

CAT-PTM 

ngày 

20/7/2023) 

(X) 

(4596/BC-

CAT-PTM 

ngày 18/8/2023 

đến ngày 

21/8/2023) 

X  

(5352/BC-

CAT-PTM 

ngày 

20/9/2023) 

X  

(5989/BC-

CAT-PTM 

ngày 

20/10/2023) 

X  

(6630/BC-

CAT-PTM 

ngày 

20/11/2023) 

22.  
Sở Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội 

(X) 

(114/BC-

SLĐTBXH 

ngày 

22/5/2023) 

(X) 

(145/BC-

SLĐTBXH 

ngày 

20/6/2023 

X 

(180/BC-

SLĐTBXH 

ngày 

20/7/2023) 

(X) 

(214/BC-

SLĐTBXH 

ngày 

22/8/2023) 

(X) 

(240/BC-

SLĐTBXH 

ngày 

19/9/2023 đến 

X 

(265/BC-

SLĐTBXH 

ngày 

20/10/2023) 

(X) 

(304/BC-

SLĐTBXH 

ngày 

21/11/202 
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đến ngày 

21/6/2023)  

ngày 

22/9/2023) 

đến ngày 

22/11/2023) 

II UBND huyện, thị xã, thành phố 

1.  
UBND huyện 

Cam Lâm 

X  

(306/BC-

VH&TT 

ngày 

19/5/2023) 

X 

(372/BC-

VH&TT 

ngày 

20/6/2023) 

X 

(455/BC-

VH&TT ngày 

18/7/2023) 

X 

(535/BC-

VH&TT ngày 

18/8/2023) 

X 

(607/BC-

VH&TT ngày 

18/9/2023) 

X 

(675/BC-

VH&TT 

ngày 

17/10/2023) 

X 

(773/BC-

VH&TT 

ngày 

20/11/2023) 

2.  
UBND huyện 

Diên Khánh 

(X) 

(168/BC-

UBND ngày 

23/5/2023) 

(X) 

(212/BC-

UBND ngày 

19/6/2023 

đến ngày 

21/6/2023)  

X 

(279/BC-

UBND ngày 

19/7/2023 

X 

(314/BC-

UBND ngày 

17/8/2023) 

X 

(369/BC-

UBND ngày 

19/9/2023) 

X 

(407/BC-

UBND ngày 

18/10/2023) 

X 

(458/BC-

UBND ngày 

17/11/2023) 

3.  
UBND huyện 

Khánh Vĩnh 

X  

(50/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

18/5/2023) 

X 

(58/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

19/6/2023) 

X 

(70/BC-BCĐ 

ngày 

18/7/2023 

(X) 

(84/BC-BCĐ 

ngày 17/8/2023 

ngày đến 

21/8/2023) 

X 

(94/BC-BCĐ 

ngày 

20/9/2023 ) 

X 

(110/BC-

BCĐ ngày 

16/10/2023 ) 

X 

(126/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

17/11/2023 ) 

4.  
UBND huyện 

Khánh Sơn 

(X) 

(1738/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

19/5/2023 

đến ngày 

24/5/2023) 

X 

(2202/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

19/6/2023) 

X 

(2634/BC-

UBND ngày 

19/7/2023) 

(X) 

(3065/BC-

BCĐCĐS ngày 

18/8/2023 ngày 

đến 22/8/2023) 

X 

(3441/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

19/9/2023) 

X 

(3946/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

19/10/2023) 

X 

(4439/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

17/11/2023) 

5.  
UBND huyện 

Vạn Ninh 

X 

(185/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

16/5/2023) 

X 

(273/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

20/6/2023) 

X 

(327/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

19/7/2023) 

X 

(377/BC-

BCĐCĐS ngày 

18/8/2023) 

X 

(438/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

20/9/2023) 

X 

(486/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

19/10/2023) 

(X) 

(564/BC-

BCĐCĐS 

ngày 

20/11/2023 

đến 
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22/11/2023) 

6.  
UBND thị xã 

Ninh Hòa  

X  

(191/BC-

UBND ngày 

18/5/2023) 

(X) 

(244/BC-

UBND ngày 

22/6/2023) 

X 

(302/BC-

UBND ngày 

19/7/2023) 

X 

(343/BC-

UBND ngày 

18/8/2023 đến 

ngày 

23/8/2023) 

X 

(388/BC-

UBND ngày 

20/9/2023 

X 

(440/BC-

UBND ngày 

20/10/2023 

(X) 

(496/BC-

UBND ngày 

20/11/2023 

đến ngày 

22/11/2023) 

7.  
UBND thành phố 

Cam Ranh 

X 

(165/BC-

UBND ngày 

16/5/2023) 

X 

(223/BC-

UBND ngày 

14/6/2023) 

 X 

(335/BC-

UBND ngày 

14/8/2023) 

X 

(386/BC-

UBND ngày 

15/9/2023) 

X 

(433/BC-

UBND ngày 

13/10/2023) 

X 

(490/BC-

UBND ngày 

15/11/2023) 

8.  
UBND thành phố 

Nha Trang 

(X) 

(3756/BC-

UBND ngày 

23/5/2023) 

X 

(4727/BC-

UBND ngày 

19/6/2023) 

X 

(5749/BC-

UBND ngày 

19/7/2023) 

X 

(6704/BC-

UBND ngày 

16/8/2023 ngày 

đến 18/8/2023) 

X 

(7630/BC-

UBND ngày 

18/9/2023) 

X 

(8654/BC-

UBND ngày 

17/10/2023) 

X 

(9566/BC-

UBND ngày 

17/11/2023) 

 

*Ghi chú: Dấu “X”: Đã thực hiện; Dấu (X): Gửi quá thời gian quy định. 
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Phụ lục II 

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 3956/BC-BCĐCĐS ngày 24/11/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa) 

 

I. DỰ ÁN CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Tên dự án Chủ đầu tƣ 
Thời gian 

thực hiện 
Quy mô 

Nhu cầu 

KP năm 

2023 

Tiến độ thực hiện 

I Dự án tại Quyết định số 1495/QĐ-UBND tỉnh 454.173,6 141.300,6 
 

1.  

Đầu tư bổ sung hạ tầng CNTT phục vụ 

triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng 

về dữ liệu dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

2022 - 2023 20.481,6 20.481,6 

Dự án này đang điều chỉnh quy mô 

trong chủ trương đầu tư do bị ảnh 

hưởng bởi các nhiệm vụ liên quan 

(Di dời Trung tâm dữ liệu tỉnh, triển 

khai Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC mới). Dự kiến trình thẩm 

định hồ sơ điều chỉnh Báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án trong tháng 

12/2023. 

2.  
 Nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch 

vụ CNTT (LGSP) tỉnh Khánh Hòa 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

2022 - 2023 14.755 14.755 

Đã phê duyệt dự án (2185/QĐ-

UBND ngày 18/9/2023); UBND 

tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu (2827/QĐ-UBND ngày 

21/11/2023) 

3.  
Xây dựng Trung tâm giám sát, điều 

hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai 

đoạn 01) 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

2022 - 2024 55.027 8.000 

Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 

15/11/2022 của 

HĐND tỉnh Khánh Hòa về chủ 

trương đầu tư dự án; đang thẩm 

định dự án (Báo cáo NCKT) 

4.  
Thiết lập Trung tâm điều hành thông 

tin hỗ trợ khách du lịch 
Sở Du lịch 2022 - 2024 4.728 3.500 

Đã phê duyệt dự án (2476/QĐ-

UBND ngày 20/10/2023); đã có văn 

bản đề nghị bố trí vốn cho dự án 
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5.  
Xây dựng hệ thống phần mềm Quản trị 

nhà trường 

Trường CĐ 

KTCN Nha 

Trang 

2022 - 2023 2.000          2.000  

Đã phê duyệt dự án (2823/QĐ-

UBND ngày 20/11/2023); Trường 

đang làm văn bản đề nghị bố trí vốn 

cho dự án 

6.  

Dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Nha Trang thuộc Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội  

Trường CĐ 

KTCN Nha 

Trang 

2022 - 2023 6.956 6.956 

Đã phê duyệt dự án (Báo cáo 

NCKT); đã phê duyệt Kế hoạch 

LCNT (1847/QĐ-UBND ngày 

04/8/2023); đang triển khai lựa 

chọn nhà thầu và các gói thầu 

7.  
Nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng 

dạy và công tác quản lý Trường Đại 

học Khánh Hòa 

Trường Đại 

học Khánh 

Hòa 

2022 - 2025 59.925 20.000 
Đang trình thẩm định dự án (Báo 

cáo NCKT) 

8.  

Lắp đặt hệ thống camera giám sát vận 

hành tại các hồ chứa nước do Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thủy 

lợi Khánh Hòa quản lý  

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2022 - 2023 
              

2.144  
         2.144  

Đã phê duyệt dự án (2501/QĐ-

UBND ngày 23/10/2023); đã có văn 

bản đề nghị bố trí vốn cho dự án 

9.  
Đầu tư và phát triển thư viện tỉnh theo 

mô hình thư viện số và thư viện tự 

động hóa 

Sở Văn hóa 

và Thể thao 
2022 - 2023 17.649 6.000 

Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Khánh Hòa về chủ 

trương đầu tư dự án; gần 2 năm 

chưa thực hiện lập hồ sơ dự án 

10.  

Đầu tư, mua sắm hệ  thống thiết bị  kỹ 

thuật phục vụ sản xuất, phát sóng 

chương trình của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Khánh Hòa 

Đài Phát 

thanh và 

Truyền hình 

Khánh Hòa 

2022 - 2025 
            

38.163  
       11.449  

Đã có quyết định phê duyệt 

KHLCNT (3354/QĐ-UBND ngày 

06/12/2022); đang tổ chức triển 

khai thực hiện 

11.  
Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

2024 - 2025 30.000 10.000 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 của HĐND tỉnh về chủ 

trương đầu tư dự án; UBND tỉnh đã 

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công 

tác chuẩn bị đầu tư dự án 

(2871/QĐ-UBND ngày 24/11/2023) 

12.  
Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
2023 - 2024 12.377 12.377 

Đã phê duyệt dự án (1936/QĐ-

UBND ngày 15/8/2023); UBND 

tỉnh đã phê duyệt KHLCNT và đang 

triển khai thực hiện các gói thầu 
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13.  
Xây dựng Hệ thống thư viện điện tử 

ngành tài nguyên và môi trường 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2023 - 2025 
            

14.900  
            500  Chưa triển khai 

14.  
Xây dựng Cổng dữ liệu ngành tài 

nguyên và môi trường 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2023 - 2024 
              

5.000  
         3.000  Chưa triển khai 

15.  

Đầu tự hạ tầng để triển khai thí điểm 

trang bị hệ thống thông tin quản lý 

bệnh viện thông minh, Bệnh án điện tử 

(EMR) cho bệnh viện Ung Bướu 

Sở Y tế 2023 - 2025 13.600 1.500 
Đang trình thẩm định Báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án 

16.  

Đầu tự hạ tầng triển khai thí điểm trang 

bị hệ thống thông tin quản lý bệnh viện 

thông minh, Bệnh án điện tử (EMR) 

cho bệnh viện Yersin Nha Trang 

Sở Y tế 2023 - 2025 13.300 1.500 
Đang trình thẩm định Báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án 

17.  
Xây dựng hệ thống phần mềm Quản trị 

dùng chung của các trường trung cấp 

công lập 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

2023 - 2025 
              

3.000  
 Chưa triển khai 

18.  
Dự án xây dựng Trung tâm quản lý, 

điều hành giao thông công cộng tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

2023 - 2026 105.000 5.000 

Chưa triển khai (Sở GTVT đang 

chỉnh sửa Đề án thành lập Trung 

tâm quản lý điều hành giao thông 

công cộng tỉnh Khánh Hòa theo ý 

kiến góp ý của Sở Nội vụ) 

19.  
Xây dựng Hệ thống thông tin lãnh đạo, 

chỉ đạo của Tỉnh ủy 

Văn phòng 

Tỉnh ủy 
2023 - 2025 23.030  

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 

11/10/2023 của HĐND tỉnh về chủ 

trương đầu tư dự án; đang trình 

thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và 

dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

dự án 

20.  
Phiên tòa trực tuyến tại các điểm cầu 

thuộc tỉnh Khánh Hòa 
Tòa án tỉnh  2023 - 2024 

            

12.138  
12.138 

Đang lập Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án 

II 
Dự án phát sinh mới (ngoài danh mục Quyết định số 1495/QĐ-

UBND của UBND tỉnh) 
44.711 647,777  
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21.  
Nâng cấp hệ thống camera và thiết bị 

tại Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh 

Công an 

tỉnh 
2023 - 2024        44.063   

Đang trình thẩm định báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án 

22.  

Đầu tư mua sắm các thiết bị CNTT và 

các thiết bị khác có liên quan cho 

Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn 

vị trường học 

UBND 

huyện Vạn 

Ninh 

2023 647,777 647,777 

Sở TTTT đã thẩm định phương án 

giải pháp kỹ thuật công nghệ; đang 

triển khai gói thầu 

Tổng cộng I + II   498.884,38 141.948,38  



II.  NHIỆM VỤ CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Kinh phí  

năm 2023  
Tiến độ hiện nay 

I NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 909/QĐ-UBND TỈNH (ƢU TIÊN SỐ 01) 

1 

Mua sắm bản quyền phần mềm 

phục vụ kết nối Trục liên thông 

văn bản quốc gia và Cổng Dịch 

vụ công quốc gia 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2023 3.000 3.000 

Đang triển khai lựa chọn nhà 

thầu, dự kiến ký kết hợp đồng 

trước 30/11 và hoàn thành 

nghiệm thu thanh toán trước 

25/12 

2 
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Khánh Hòa 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2023 - 2024 6.000 6.000 

Đang lập chủ trương. Dự kiến 

trình UBND tỉnh chủ trương năm 

2024 

3 
Di dời Trung tâm dữ liệu tỉnh 

qua trụ sở mới 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2023 15.000 15.000 

Đang triển khai lựa chọn nhà 

thầu, dự kiến ký kết hợp đồng 

trước 30/11 và hoàn thành 

nghiệm thu thanh toán trước 

31/12 

4 
Trang bị hệ thống ký số chuyên 

dùng tập trung 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2023 1.500 1.500 

Đang triển khai lựa chọn nhà 

thầu, dự kiến ký kết hợp đồng 

trước 30/11 và hoàn thành 

nghiệm thu thanh toán trước 

25/12 

5 
Triển khai Hệ thống thông tin 

báo cáo của tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2023 3.000 3.000 

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề 

cương và DTCT (Quyết định số 

2795/QĐ-UBND ngày 

17/11/2023). Sở TTTT đang 

chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt 

KHLCNT. Dự kiến triển khai lựa 

chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng 

trước 25/12 



2 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Kinh phí  

năm 2023  
Tiến độ hiện nay 

6 
Xây dựng Nền tảng số hóa dữ 

liệu tỉnh Khánh Hòa 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2023 - 2024 

               

12.000  
           12.000  

Đang lập chủ trương. Dự kiến 

trình UBND tỉnh chủ trương thực 

hiện trong tháng 12/2023 và triển 

khai trong năm 2024 

7 

Nâng cấp, mở rộng hệ thống 

Quản lý văn bản và điều hành 

của tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2023 - 2024 12.000 12.000 

Đang lập chủ trương. Dự kiến 

trình UBND tỉnh chủ trương thực 

hiện trong tháng 12/2023 và triển 

khai trong năm 2024 

8 

Mua sắm bản quyền phần mềm 

phòng chống mã độc tập trung, 

chống thất thoát dữ liệu 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2023 480 480 

Đã được phân bổ dự toán (Quyết 

định số 2565/QĐ-UBND ngày 

27/10/2023). Sở TTTT đang triển 

khai lựa chọn nhà thầu, dự kiến 

hoàn thành trước 15/12 

9 

Diễn tập thực chiến đối với hệ 

thống thông tin cấp độ 3 (Trung 

tâm dữ liệu tỉnh) 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2023 180 180 

Đã được phân bổ dự toán (Quyết 

định số 2713/QĐ-UBND ngày 

13/11/2023).  Sở TTTT đang triển 

khai lựa chọn nhà thầu, dự kiến 

hoàn thành trước 15/12 

10 

Đào tạo nhân lực phục vụ chuyển 

đổi số trong cơ quan nhà nước; 

tổ chức các sự kiện, hội thảo 

Chuyển đổi số 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

Sở Nội vụ 

2023 - 2025 
                    

800  
180 

Đã được phân bổ dự toán (Quyết 

định số 2713/QĐ-UBND ngày 

13/11/2023).  Sở TTTT đang triển 

khai lựa chọn nhà thầu, dự kiến 

hoàn thành trước 15/12 

11 

Mua sắm bổ sung máy chủ vận 

hành hệ thống thông tin phục vụ 

công tác cải cách hành chính 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2023 

                

1.500  

                

1.500 

Đang triển khai lựa chọn nhà thầu 

và ký kết hợp đồng. Dự kiến hoàn 

thành trước ngày 10/12 

12 
Triển khai Hệ thống giải quyết 

TTHC mới 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
2023 - 2024 

               

14.900  
          4.000  

Đang trình thẩm định Kế hoạch 

thuê dịch vụ CNTT 

13 

Đầu tư hệ thống lưu trữ, trang 

thiết bị cho công tác số hóa tài 

liệu và số hóa tài liệu tại Kho 

Lưu trữ Tỉnh ủy Khánh Hòa 

Văn phòng  

Tỉnh ủy 
2023 - 2024 8.478,2 1.000 

UBND tỉnh phê duyệt đề cương 

và DTCT tại Quyết định số 

2678/QĐ-UBND tỉnh; đang lập, 

thẩm định phê duyệt Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự 
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TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Kinh phí  

năm 2023  
Tiến độ hiện nay 

toán gói thầu  

14 
Thiết lập Ứng dụng Hướng dẫn 

viên ảo trên thiết bị di động 
Sở Du lịch 2023 

                 

2.000  
          2.000  

Đang trình xin chủ trương nhiệm 

vụ (đã góp ý lần 1) 

15 

Thuê dịch vụ triển khai Hồ sơ 

sức khỏe điện tử giai đoạn năm 

2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa  

Sở Y tế 2023 - 2025 
                 

6.000  
          2.000  Chưa triển khai 

16 

Thuê dịch vụ ứng dụng CNTT 

triển khai hệ thống bệnh viện 

thông minh tại Bệnh viện Ung 

bướu 

Sở Y tế 2023 - 2025 
                 

6.000  
          1.000  Chưa triển khai 

17 

Thuê dịch vụ ứng dụng CNTT 

triển khai hệ thống bệnh viện 

thông minh tại Bệnh viện Yersin 

Nha Trang 

Sở Y tế 2023 - 2025 
                 

3.000  
          1.000  Chưa triển khai 

18 
Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ 

Sở Y tế 
Sở Y tế 2023 

                    

240  
             240  Chưa triển khai 

19 

Nâng cấp hệ thống tích hợp dữ 

liệu giáo dục nghề nghiệp của 

tỉnh 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

2023 - 2025 
                    

500  
  Chưa triển khai 

20 
Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành giáo dục và đào tạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
2023 - 2024 3.060 1.000 

Đang trình báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt): 

5.056.000.000 đồng 

21 
Xây dựng Trung tâm điều hành 

về GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
2023 - 2025 5.058 1.500 

Đang trình báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt): 

6.087.000.000 đ (tăng) 

22 
Xây dựng và triển khai phần 

mềm quản lý thư viện 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
2023 - 2024 4.949,8   

Đã được phê duyệt Đề cương và 

DTCT, đang tổ chức triển khai 

các gói thầu  

23 

Đầu tư mua sắm các thiết bị 

CNTT và các trang thiết bị khác 

có liên quan   

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
2023 - 2024 1.600 800 

Đang trình UBND tỉnh đồng ý  

chủ trương (chưa được duyệt) 



4 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Kinh phí  

năm 2023  
Tiến độ hiện nay 

24 
Tổ chức đào tạo về chuyển đổi 

số  

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

2023 - 2024 200 60 
Chưa triển khai (dự kiến trong 

tháng 12/2023) 

25 

Nâng cấp hạ tầng CNTT Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

2023 - 2024 5.700 1.700 
Chưa triển khai (tháng 12 sẽ trình 

chủ trương nhiệm vụ) 

26 

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phục vụ 

công tác chỉ đạo điều hành của 

Sở 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

2023 - 2024 2.850 1.400 Chưa triển khai 

27 

Trang bị hệ thống họp trực tuyến 

cho toàn Ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

2023 594 594 

Đã phê duyệt đề cương và DTCT; 

đang tổ chức triển khai các gói 

thầu 

28 
Đề án thành lập Trung tâm điều 

hành giao thông công cộng  

Sở Giao thông 

vận tải 
2023 496,5 496,5 

Chưa triển khai (Sở GTVT đang 

chỉnh sửa Đề án thành lập Trung 

tâm quản lý điều hành giao thông 

công cộng tỉnh Khánh Hòa theo ý 

kiến góp ý của Sở Nội vụ) 

29 
Xây dựng và chuẩn hóa CSDL 

hiện trạng hạ tầng giao thông  

Sở Giao thông 

vận tải 
2023 - 2025 

                 

4.800  
  Chưa triển khai 

30 

Xây dựng kiến trúc CNTT ngành 

tài nguyên và môi trường tỉnh 

Khánh Hoà 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
2023 

                    

500  
             500  

Đang trình báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

31 

Xây dựng CSDL về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất của các tổ chức 

trên địa bàn tỉnh ứng dụng GIS 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
2023 - 2024 

                 

1.500  
             750  

Đang trình báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

32 

Chuẩn hóa bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất  và bản đồ quy hoạch sử 

dung đất cập nhật CSDL Hệ 

thống GIS Khánh Hòa 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
2023 - 2024 

                 

1.950  
             975  

Đang trình báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 

33 Đánh giá an toàn thông tin  
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
2022 - 2025 670  

Đang trình báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 



5 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Kinh phí  

năm 2023  
Tiến độ hiện nay 

34 

Nâng cấp hệ thống an toàn thông  

tin mạng UBND thành phố Cam 

Ranh - Giai đoạn 2 

UBND TP Cam 

Ranh 
2023 3.000  

Đã triển khai hoàn thành nhiệm 

vụ 

35 
Đầu tư xây dựng màn hình LED 

phục vụ công tác tuyên truyền 

UBND TP Cam 

Ranh 
2023 - 2025 7.000  Đang tham mưu triển khai 

36 

Xây dựng hệ thống giám sát hoạt 

động tiếp công dân thông minh 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Thanh tra tỉnh 2023 - 2025 
               

13.000  
          9.000  

Đang trình báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt); có điều 

chỉnh kinh phí 

37 

Xây dựng hệ thống tác nghiệp 

nhắc việc trong ngành Thanh tra 

tỉnh  

Thanh tra tỉnh 2023 - 2025 
                 

2.610  
          1.400  

Đang trình báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt); có điều 

chỉnh kinh phí 

II NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 909/QĐ-UBND TỈNH (ƢU TIÊN SỐ 02) 

1 

Xây dựng phần mềm xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai và trật tự xây dựng 

UBND TP Nha 

Trang (Phòng 

Quản lý đô thị) 

2022 - 2023 2.047   
Đang triển khai thực hiện các gói 

thầu 

2 

Đánh giá an toàn thông tin Hệ 

thống thông tin thành phố Nha 

Trang  

UBND TP Nha 

Trang 
2023 

                    

162  
  Đã triển khai xong 

3 

Xây dựng PM quản lý các ngành: 

VHTT, Nội vụ, Y tế, Kinh tế, 

Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp 

UBND TP Nha 

Trang (các 

phòng chuyên 

môn) 

2022 - 2023 
                 

2.437  
           185  

Phòng KT, VHTT  đã thực hiện; 

Phòng VHTT, QLĐT, KT, 

GDDT, Tư pháp đang triển khai 

thực hiện 

4 

Xây dựng ứng dụng đăng ký thủ 

tục xuất bến cho các phương tiện 

hoạt động tại Bến tàu du lịch 

Nha Trang 

UBND TP Nha 

Trang (Ban 

quản lý Vịnh 

Nha Trang) 

2023 
                    

200  
  

Đang triển khai (kiểm thử phần 

mềm) 

5 

Tập huấn ứng dụng CNTT cho 

lãnh đạo, công chức, viên chức, 

trong các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn thành phố Nha Trang 

UBND TP Nha 

Trang 
2022 - 2025 

                      

80  
             20  Đang triển khai theo tiến độ 

6 
Tổ chức đánh giá các nguy cơ, sự 

cố về an toàn thông tin mạng cho 

UBND TP Cam 

Ranh 
2023 

                    

162  

                    

162  
Đang triển khai thực hiện 



6 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Kinh phí  

năm 2023  
Tiến độ hiện nay 

hệ thống thông tin của cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

7 
Tuyên truyền nhiệm vụ chuyển 

đổi số trên địa bàn TP Cam Ranh 

UBND TP Cam 

Ranh 
2023 150 150 

Đã hoàn thành 01 nội dung tập 

huấn; đang tiếp tục thực hiện các 

nội dung còn lại 

8 

Phần mềm Quản lý phân bổ dự 

toán ngân sách cho các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong tỉnh 

Sở Tài chính 2022 - 2023 11.627 11.627 
Đang triển khai thực hiện các gói 

thầu 

9 Phần mềm xác định giá đất Sở Tài chính 2022 - 2023 600 600 
Dừng không thực hiện, đã trả lại 

dự toán 

10 
Phần mềm cơ sở dữ liệu giá địa 

phương 
Sở Tài chính 2023 2.000 2.000 Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 

11 

Xây dựng Cổng thông tin Trung 

tâm lưu trữ lịch sử tỉnh, phần 

mềm Quản lý lưu trữ tài liệu điện 

tử và số hóa 

Sở Nội vụ  2023 6.774 6.707 
Đang thẩm định Đề cương và 

DTCT 

12 

Xây dựng HTTT Khu dân cư 

điện tử (thuộc Đề án thí điểm 

xây dựng Khu dân cư điện tử) 

Sở Nội vụ 2021 - 2024 3.834 2.900 
Đang triển khai thực hiện công 

việc năm 2023 

13 

Nâng cấp, mở rộng Phần mềm 

quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số 

CCHC các cấp tỉnh Khánh Hòa 

Sở Nội vụ 2022 - 2023 1.000 1.000 
Đã  phê duyệt Đề cương và 

DTCT; đã triển khai xong 

14 

Tổ chức vận hành, duy trì, bảo trì 

Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và 

xử lý chồng chéo, trùng lắp trong 

hoạt động thanh tra, kiểm tra 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Thanh tra tỉnh 2022 - 2025 1.800 420 
Đang trình báo cáo chủ trương 

(chưa được duyệt) 

15 

Xây dựng và áp dụng Hệ thống 

quản lý thông tin truy xuất nguồn 

gốc (TXNG) cho sản phẩm, hàng 

hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2023 - 2025 3.000 1.000 

Đang trình báo cáo chủ trương 

(chưa được duyệt); đang chờ 

UBND tỉnh xem xét 



7 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Kinh phí  

năm 2023  
Tiến độ hiện nay 

16 

Nâng cấp, hoàn thiện Cổng 

thông tin điện tử Công an tỉnh 

Khánh Hòa 

Công an tỉnh 2023 3.000  

UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

thực hiện theo Công văn số 

10154/UBND-KSTT ngày 

03/10/2023: 2.989.449.000 đ; 

đang lập đề cương và DTCT 

17 
Triển khai Đề án nâng cấp toàn 

diện Báo Khánh Hòa điện tử 
Báo Khánh Hòa 2023 - 2024 

                 

3.740  
 

UBND tỉnh đã phê duyệt đề 

cương và DTCT; đang trình thẩm 

định, phê duyệt KHLCNT 

III NHIỆM VỤ CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC CÒN LẠI (ƢU TIÊN SỐ 03) 

1 

Xây dựng Phần mềm quản lý 

công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ 2023 - 2024 
                 

2.500  
 

Đã phê duyệt Đề cương và DTCT 

(2.494.627.000 đ); đang trình 

thẩm định, phê duyệt KHLCNT 

2 
Xây dựng Phần mềm quản lý tổ 

chức bộ máy 
Sở Nội vụ  2023   

Không triển khai nhiệm vụ này; 

lồng ghép thực hiện bổ sung chức 

năng tại nhiệm vụ “Kết nối dữ 

liệu phần mềm quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2023” 

nguồn CCHC để thực hiện 

3 

Nâng cấp hệ thống ứng phó sự 

cố, đảm bảo an toàn thông tin 

mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
2023 1.066  

Đang trình báo cáo chủ trương 

nhiệm vụ (chưa được duyệt) 

4 

Mua sắm hệ thống màn hình Led 

và hệ thống máy chiếu Projector 

Mapping cho Đoàn Ca múa nhạc 

Hải Đăng 

Đoàn Ca múa 

nhạc Hải Đăng  
2023 - 2024 

               

12.000  
 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

thực hiện theo Công văn số 

10506/UBND-KSTT ngày 

11/10/2023 (11.044.612.000đ); 

đang triển khai phê duyệt dự toán 

theo Thông tư số 58/2016/TT-

BTC 

5 
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành 

khoa học và công nghệ, các công 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2023 - 2024 3.500  

Đang trình báo cáo xin chủ 

trương (chưa được duyệt) 



8 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Kinh phí  

năm 2023  
Tiến độ hiện nay 

cụ quản lý, khai thác phục vụ quá 

trình chuyển đổi số 

6 

Xây dựng và áp dụng Hệ thống 

ISO điện tử cho các cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp 

trong tỉnh Khánh Hòa 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2023 - 2025 6.000  

Đang trình báo cáo xin chủ 

trương  (chưa được duyệt) 

 TỔNG CỘNG I + II + III:   223.796 113.027  
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